
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-BNNMT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nội dung đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới  

sáng tạo bắt đầu thực hiện từ năm 2027 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khung về trình tự, thủ tục xây 

dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt 

hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao 

nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ chuyên gia tư vấn nội dung đặt hàng nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bắt đầu thực hiện từ năm 2027 được 

thành lập tại Quyết định số: 2663/QĐ-BNNMT ngày 09 tháng 7 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt nội dung đặt hàng đối với 02 nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo bắt đầu thực hiện từ năm 2027 tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này. 
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Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện Thông báo kế hoạch đặt 

hàng và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                
- Như Điều 4;     

- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ;             

- Lưu: VT, KHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Điệp 



 
 

Phụ lục 

NỘI DUNG ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH, CN và ĐMST BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2027 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNNMT  ngày        tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

mục tiêu 

Yêu cầu đối với kết quả* Thời 

gian 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng) 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

 Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

1.  Nghiên cứu 

xây dựng bộ 

dữ liệu hệ gen 

một số giống 

lợn nội Việt 

Nam 

Xây dựng được 

bộ dữ liệu hệ gen 

của 04 giống 

lợn: Cỏ Bình 

Thuận, Vân Pa, 

Hương, Mẹo 

 

 

- 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước 

có chỉ số ISSN và 01 bài cáo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế 

Q2 thuộc danh mục WoS. 

-  01 bộ dữ liệu hệ gen của 04 giống lợn đạt chỉ số mức độ hoàn thiện 

Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs (BUSCO) > 85%. 

- 01 bộ dữ liệu các biến dị SNP của 04 giống lợn (với mật độ ≥ 

1.000.000 SNP). 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ. 

2027-

2030 

6.000 Tuyển 

chọn 

2.  Nghiên cứu 

tạo dê sữa 

Saanen cao 

sản từ phôi in 

vitro xác định 

giới tính 

 

Tạo được dê sữa 

Saanen cao sản 

bằng kỹ thuật 

cấy chuyển phôi 

in vitro xác định 

giới tính 

 

 

 

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước 

có chỉ số ISSN, 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục Scopus. 

- 01 quy trình tạo phôi dê in vitro xác định giới tính (tỷ lệ xác 

định được giới tính ≥ 99%). 

- 01 quy trình cấy chuyển phôi dê in vitro xác định giới tính (tỷ 

lệ có chửa đạt ≥ 40%).  

- 200 phôi nang dê Saanen cao sản in vitro xác định giới tính được 

bảo quản lạnh (tỷ lệ sống sau giải đông đạt ≥ 70%). 

- 50 dê sữa Saanen cao sản sinh ra từ phôi xác định giới tính (tuổi 

phối giống 10-11 tháng, năng suất sữa ≥ 300 kg/240 ngày). 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ. 

2027-

2030 

9.000 Tuyển 

chọn 
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